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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 


Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một trong bốn biện pháp xử lý hành chính được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đây là biện pháp có tính chất tiền đề cho việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, đó là: đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua 02 (hai) năm thực hiện, một số quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Ví dụ như quy định về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; quy định về việc “trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính”; quy định về việc hoãn cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn…; đặc biệt là các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cụ thể là: 
- Thứ nhất, qua công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp thấy rằng, thời gian tối đa cho việc hoàn thành một số công việc cụ thể của các cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài không cần thiết, cần tính toán rút ngắn, hợp lý hơn nhằm đẩy nhanh quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, chẳng hạn: thời gian Trưởng Công an cấp xã kiểm tra thông tin kể từ khi nhận được đề nghị lập hồ sơ đề nghị (05 ngày làm việc); thời gian Trưởng Công an cấp xã nhận hồ sơ đề nghị phải kiểm tra hồ sơ, bổ sung các thông tin, tài liệu đối với trường hợp hồ sơ từ nơi khác gửi đến (05 ngày làm việc)…
- Thứ hai, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP chưa quy định cụ thể thời hạn cho các cơ quan có thẩm quyền phải hoàn thành một số công việc như: thời hạn cơ quan Công an thu thập thông tin, tài liệu để lập hồ sơ; thời hạn cơ quan Công an chuyển hồ sơ cho Chủ tịch UBND cấp xã; thời hạn Chủ tịch UBND cấp xã giao hồ sơ cho Trưởng Công an xã kiểm tra, bổ sung thông tin, tài liệu trong trường hợp hồ sơ từ nơi khác chuyển đến… Việc chưa có quy định cụ thể thời hạn cho các công việc nêu trên chính là một trong những nguyên nhân khiến cho việc áp dụng pháp luật không có sự thống nhất, dễ dẫn đến sự tùy tiện của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, làm cho thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn bị kéo dài, dẫn đến giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác xử lý vi phạm hành chính.
2. Ngày 14/11/2014, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 2298/TTg-KGVX về việc thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 của Quốc hội. Tiếp đó, ngày 26/12/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10435/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2298/TTg-KGVX. Theo đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện ma túy theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (với tính chất là biện pháp tiền đề cho việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) cũng cần được rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2298/TTg-KGVX và Công văn số 10435/VPCP-KGVX nói trên. 
Ngày 14/9/2015, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Công văn số 7236/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Công văn số 2298/TTg-KGVX, theo đó, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.
Từ những lý do trên, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP là cần thiết và cấp bách.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan. Nội dung quy định chi tiết phải phù hợp với tinh thần và nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em trong việc quy định các biện pháp đối với người chưa thành niên.
2. Bảo đảm quyền và lợi ích của những người bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; bảo đảm quyền của người chưa thành niên.
3. Tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định có khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng thời gian vừa qua, đặc biệt là các quy định liên quan đến đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người nghiện ma túy. 
4. Trong bối cảnh Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng đang được tiến hành sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 7236/VPCP-KGVX, thì việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2013/NĐ-CP cũng cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các Nghị định nêu trên.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập (Quyết định số 970/QĐ-BTP ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay đổi Trưởng Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP), bao gồm lãnh đạo, chuyên gia của các Bộ, ngành có liên quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.   
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã tiến hành khảo sát về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; tiến hành sơ kết, đánh giá về việc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. Cụ thể là:
- Ban hành Kế hoạch (kèm theo Quyết định số 1823/QĐ-BTP ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và tổ chức sơ kết 02 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP;
- Tổ chức khảo sát về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp;

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần ……. góp ý cho dự thảo Nghị định. 
Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bộ Tư pháp đã gửi dự thảo Nghị định để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 địa phương; các ý kiến góp ý đã được tổ chức nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định. 
Ngày ……/…./2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng thẩm định để thẩm định dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 02 điều, cụ thể như sau: 
1.1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, gồm 11 khoản, sửa đổi, bổ sung 11 điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. Cụ thể là:

- 01 điều của Chương I Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (Những quy định chung): Điều 4; 
- 08 điều của Chương II Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (Trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình): Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 18 và Điều 22; 

- 01 Điều của Chương III Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (Thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quyết định quản lý tại gia đình): Điều 37;

- 01 Điều của Chương IV Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức): Điều 43.

1.2. Điều 2. Điều khoản thi hành.
2. Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

2.1. Về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
- Quy định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng (tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP) hoặc là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội (tại điểm đ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP) chưa rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau, đó là: (i) đối tượng lần vi phạm thứ hai hay phải vi phạm lần thứ ba mới đủ điều kiện áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn?; (ii) hành vi vi phạm của đối tượng tại các lần vi phạm có nhất thiết phải có sự trùng lặp không (ví dụ: lần 1 đối tượng có hành vi trộm cắp, lần 2 đối tượng có hành vi đánh bạc thì có bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn hay không)?; (iii) tại lần vi phạm cuối cùng để xem xét, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không, hay chỉ cần lập biên bản vi phạm hành chính?…
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, dự thảo Nghị định sửa đổi điểm c và điểm đ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể các nội dung sau: Đối tượng thực hiện hành vi vi phạm đến lần thứ ba (trong vòng 06 tháng) mới bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hai lần vi phạm đầu tiên phải đã bị xử phạt (có quyết định xử phạt vi phạm hành chính), lần thứ ba chỉ cần lập biên bản vi phạm hành chính, không cần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại lần vi phạm này; hành vi vi phạm của đối tượng tại các lần vi phạm không nhất thiết phải có sự trùng lặp.
- Dự thảo Nghị định bổ sung vào điểm d khoản 2 vào Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP nội dung quy định về việc xử lý đối tượng người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định đang tham gia chương trình cai nghiện/ điều trị nghiện mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, nếu người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định đang tham gia chương trình cai nghiện/ điều trị nghiện mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Quy định này cũng thống nhất với quy định tại điểm g khoản 5 Điều 18 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP về việc áp dụng đồng thời biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn với biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng theo quy định của Luật phòng, chống ma túy và Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
2.2. Về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục; rút ngắn tối đa các mốc thời gian đã được quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP; đồng thời, bổ sung các quy định cụ thể về thời gian thực hiện và hoàn thành một số công việc trong quá trình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2298/TTg-KGVX và Công văn số 10435/VPCP-KGVX nêu trên. Việc sửa đổi, bổ sung tập trung vào các điều khoản cụ thể sau đây:

2.2.1. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP theo hướng rút ngắn thời gian như sau: Thời gian Trưởng Công an cấp xã kiểm tra thông tin kể từ khi nhận được đề nghị lập hồ sơ đề nghị rút xuống từ 05 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.


2.2.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP theo hướng: Bãi bỏ quy định về việc Trưởng Công can cấp xã nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm (không phải nơi đối tượng cư trú) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chuyển hồ sơ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú hoặc nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở; thay vào đó, Trưởng Công can cấp xã nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm trực tiếp chuyển hồ sơ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú hoặc nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở (không qua bước đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chuyển hồ sơ).
2.2.3. Sửa đổi khoản 5 Điều 11 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP theo hướng rút ngắn thời gian như sau: Thời gian công chức văn hóa - xã hội, cộng tác viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác trẻ em (nếu có), cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên, nhà trường, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu hoặc có ý kiến bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan công an rút xuống từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị.
2.2.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể các mốc thời gian thực hiện các công việc liên quan đến việc xác minh nơi cư trú và chuyển hồ sơ như sau:

- Khoản 1 Điều 13 dự kiến sửa đổi, bổ sung: Quy định thời hạn xác minh nơi cư trú ổn định của đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 15 ngày làm việc nhằm bảo đảm tính minh bạch, tính thống nhất, đồng bộ với với quy định về việc xác minh nơi cư trú của đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Khoản 1 Điều 13 dự kiến sửa đổi, bổ sung cũng bổ sung nội dung hướng dẫn cụ thể việc xác định “nơi cư trú ổn định” và “không có nơi cư trú ổn định”.
- Khoản 2, 3, 4 Điều 13 dự kiến sửa đổi, bổ sung: Quy định mốc thời gian cơ quan Công an phải chuyển hồ sơ đề nghị cho Chủ tịch UBND cấp xã là 01 ngày làm việc, kể từ khi xác minh được nơi cư trú của đối tượng và hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị.

2.2.5. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP như sau:

- Bổ sung quy định cụ thể về thời hạn Chủ tịch UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú hoặc nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở giao hồ sơ cho Trưởng Công an cùng cấp kiểm tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu (trường hợp hồ sơ từ nơi khác gửi đến) là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

- Rút ngắn thời gian Trưởng Công an cấp xã nhận hồ sơ đề nghị phải kiểm tra hồ sơ, bổ sung các thông tin, tài liệu (đối với trường hợp hồ sơ từ nơi khác gửi đến) từ 05 ngày xuống còn 03 ngày. Quy định này cũng phù hợp với quy định về việc cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu hoặc có ý kiến bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan công an trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị theo quy định tại khoản 5 Điều 11 đã được sửa đổi nói trên.
2.2.6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 theo hướng: Quy định cụ thể thời gian Trưởng Công an cấp xã phải phải gửi hồ sơ đến Chủ tịch UBND cùng cấp, đồng thời, thông báo bằng văn bản về việc lập hồ sơ cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên là 01 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị hoặc sau khi kiểm tra, thu thập, bổ sung hồ sơ tài liệu (trường hợp hồ sơ từ nơi khác chuyển đến).
2.2.7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 theo hướng:

- Rút bớt số lần hoãn cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pashp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, từ tối đa là 03 lần xuống còn 02 lần.

- Quy định cụ thể thời gian hoãn đối với mỗi lần là: không quá 03 ngày làm việc.
- Bổ sung quy định về việc vẫn tiếp tục tổ chức cuộc họp tư vấn đối với một số trường hợp cụ thể: Trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cố tình trốn tránh không tham gia cuộc họp tư vấn; người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không tham dự được cuộc họp tư vấn và cũng không gửi ý kiến bằng văn bản hoặc cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không thể tham dự được cuộc họp tư vấn nhưng có lý do chính đáng, đã hoãn 02 lần thì vẫn tiếp tục tổ chức cuộc họp tư vấn.

2.2.8. Sửa đổi khoản 2 Điều 22 theo hướng rút ngắn thời gian như sau: Thời hạn gửi quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đến người được giáo dục, gia đình người được giáo dục, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan rút xuống từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có hiệu lực (ngày ra quyết định).

2.2.9. Sửa đổi Điều 37 theo hướng: Bãi bỏ quy định “Trường hợp người nghiện ma túy đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn đang tham gia các chương trình điều trị nghiện, cai nghiện ma túy, thì tiếp tục thực hiện các chương trình này và không bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”, vì nếu giữ nguyên quy định này thì đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú nhất định, trong thời gian cai nghiện/điều trị nghiện sẽ không bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (mặc dù họ đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn). Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, ùn tắc trong việc đưa người nghiện vào sơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian vừa qua. Do đó, việc bãi bỏ quy định này là cần thiết để bảo đảm tính khả thi của việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đưa người nghiện ma túy đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
2.2.10. Bổ sung nội dung quy định về trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy.
V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
1. Việc sửa đổi Điều 43 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP để phân định cụ thể trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Về vấn đề này, hiện có 02 loại ý kiến khác nhau, cụ thể là:

Ý kiến thứ nhất, hiện tại, theo quy định tại Điều 43 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, thẩm quyền của Bộ Tư pháp và Bộ Công an đang có sự trùng lặp nhất định. Theo đó, điểm a khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định Bộ Tư pháp có trách nhiệm: “Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn”; còn Bộ Công an có trách nhiệm: “Xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng pháp luật về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn”. Quy định hiện tại đã dẫn đến tình trạng như đã xảy ra, đó là việc cả Bộ Tư pháp và Bộ Công an cùng ban hành Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị và áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn với nhiều biểu mẫu trùng lặp, gây khó khăn cho những người có trách nhiệm (kể cả trong và ngoài lực lượng công an nhân dân) trong quá trình thực thi công vụ  khi phải lựa chọn biểu mẫu trong các văn bản để áp dụng, đồng thời làm giảm hiệu lực, hiệu quả thi hành của văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong thực tiễn (Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn).
Ý kiến thứ hai, không cần thiết phải sửa đổi quy định tại Điều 43, vì trách nhiệm của của Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã được quy định cụ thể, rõ ràng tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. Theo đó điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 43 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định: Bộ Tư pháp có trách nhiệm “xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn”); còn khoản 1 Điều 27 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định: Bộ Công an có trách nhiệm “thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý, hướng dẫn Công an cấp xã, công chức văn hóa - xã hội, các cơ quan tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn”.
Dự thảo Nghị định được xây dựng theo loại ý kiến thứ hai. 
2. Việc quy định thẩm quyền xác định người nghiện ma túy tại dự thảo Nghị định. Về vấn đề này, hiện có 02 loại ý kiến khác nhau, cụ thể là:

Ý kiến thứ nhất, cần quy định ngay trong dự thảo Nghị định những người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy để thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật.

Ý kiến thứ hai, nội dung này không cần thiết phải quy định trong dự thảo Nghị định, vì đối tượng người nghiện chỉ là một trong nhiều đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Riêng đối tượng này, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng đã có quy định về thẩm quyền xác định tình trạng nghiện (Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP). Hơn nữa, đây là vấn đề thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh, có liên quan đến chuyên môn y tế thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Y tế. Các chức danh có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm, điều kiện, tình hình thực tiễn, do đó, Bộ Y tế có thể hướng dẫn cụ thể trong Thông tư. Trên thực tế, Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện cũng đã quy định vấn đề này. 
Dự thảo Nghị định được xây dựng theo loại ý kiến thứ hai. 
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
	 Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (3b).
	 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Lê Thành Long


PAGE  
10

